
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Văn Quan

2. Địa chỉ: thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày / Tuần

4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 116 người

ST

T
Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác *****

Ghi chú 

******

1 Lương Đình Huy 001658/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Ngoại khoa, Đa khoa, Siêu âm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai Mũi Họng, 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản; Khoa Xét nghiệm - CĐHA; 

Giám đốc TTYT; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở;

Phòng khám Nội tổng hợp - 

Siêu âm

- Thứ 2 đến Thứ 6: (Trưa từ 

11h40 - 13h, chiều từ 17h10 - 

20h00)

- Thứ 7, Chủ nhật: Từ 08h00 - 

20h00

2 Hà Huy Phước 001451/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, 

Gây mê hồi sức, Siêu âm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai Mũi Họng, 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản; Khoa Xét nghiệm - CĐHA 

Phó Giám đốc TTYT

3 Nguyễn Văn Hậu 001677/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, 

Hồi sức cấp cứu, Siêu âm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm - Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực, Khoa Xét nghiệm - CĐHA;  

Trưởng phòng KHNV & ĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ



4 Trần Thị Thoa 001468/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Phó phòng KHNV& Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng TTYT; Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh

Cơ sở Chăm sóc răng miệng 

Trần Thị Thoa 

- thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h40 

đến 13h20, chiều từ 17h10 đến 

21h. 

- Thứ 7, Chủ nhật từ 7h00-

21h00

5 Lý Thị Huyên 001494/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh Phòng KHNV & ĐD; Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

6 Ngô Thị Hương 001454/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều 

dưỡng; Điều dưỡng Khoa Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng; 

7 Nông Thị Ninh 004216/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều 

dưỡng; Điều dưỡng Khoa Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng; 

8 Liễu Thị Duyên 002270/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

9 Vi Thị Dung 003041/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

10 Lê Hoài Trang 004214/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Phụ trách khoa Khám bệnh; 

Khoa Nội - Nhi - Truyền Nhiễm - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực



11 Hoàng Văn Dương 002190/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Siêu âm, Thận nhân tạo

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  khoa Khám bệnh; Khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực; Khoa Ngoại -RHM-Mắt-

TMH; Khoa CSSKSS & Phụ Sản

12 Lê Thị Thanh 001473/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

 Điều dưỡng trưởng Khoa khám bệnh

13 Hứa Thị Thu 001463/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh khoa Khám bệnh

14 Hoàng Thị Liên 002259/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa khám bệnh; Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng

15 Lăng Thị Vảnh 001484/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 

của Bộ Y tế Ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ 

thuật y học

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y khoa Khám bệnh

16 Hứa Hưng Hiệp 002284/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

17 Nông Kiều Giang 001497/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh khoa Khám bệnh



18 Triệu Thị Duyên 003444/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

19
Nguyễn Thị Thu 

Trang
003038/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh khoa Khám bệnh

20 Mạc Văn Đài 001503/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, 

Nội soi Tai mũi họng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Khoa khám bệnh; Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng; 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ Sản; Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm-Cấp cứu-HSTC

21 Lành Tuấn Linh 00470/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

22 Hoàng Thị Vân 005503/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

23 Triêu Đông Hưng 003035/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại sản, 

đa khoa; CK1 Ngoại khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Phó trưởng khoa Ngoại - RHM-

Mắt - TMH; Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ Sản; Khoa Khám bệnh

Phòng khám chuyên khoa 

Ngoại Bác sĩ Hưng

- Thứ 2 đến Thứ 6: (Trưa từ 

11h40 - 13h, chiều từ 17h10 - 

20h00)

- Thứ 7, Chủ nhật: Từ 08h00 - 

20h00

24 Triệu Thị Huyền 003178/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  khoa Ngoại - RHM-Mắt - TMH; 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ Sản; Khoa Khám bệnh



25 Triệu Thị Dung 001464/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa 

Ngoại - RHM-Mắt - TMH

26 Chu Thị Hồng Cai 002244/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - khoa Ngoại - RHM-Mắt - 

TMH

27 Trần Văn Đô 001465/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Ngoại-Mắt -RHM-

TMH

28 Triệu Quốc Diệp 001704/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Ngoại - Mắt - RHM - 

TMH

29 Hoàng Thị Duyên 005504/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Ngoại -Mắt-RHM-

TMH

30 Hà Minh Dũng 000466/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, 

CK1 Ngoại khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Phụ trác khoa Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản; Khoa 

Ngoại -Mắt-RHM-TMH; Khoa Khám 

bệnh



31 Vy Hải Yến 003766/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Sản khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ Sản; Khoa Ngoại -Mắt-

RHM-TMH; Khoa Khám bệnh 

32 Nông Thị Chuyên 001461/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT–BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

33 Sầm Thị Bích Liễu 001458/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

34 Hoàng Thị Quý 003039/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

35 Triệu Thị Lan 003179/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

Phòng khám chuyên khoa 

Ngoại Bác sĩ Hưng

- Thứ 2 đến Thứ 6: (Trưa từ 

11h40 - 13h, chiều từ 17h10 - 

20h00)

- Thứ 7, Chủ nhật: Từ 08h00 - 

20h00

36 Phạm Thị Xuân 001459/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản



37 Hà Quốc Lộc 003034/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi, 

Đa khoa, Nội khoa, Thận nhân tạo, 

Điện não đồ

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Trưởng khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC; Khoa Khám 

bệnh

38
Hoàng Thị Minh 

Tuyết
001470/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Cấp cứu - 

HSTC

39 Hoàng Thị Hiền 002242/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC; Khoa Khám bệnh

40 Hà Nhật Anh 000467/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, 

Nhi Khoa, Thận nhân tạo

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC; Khoa Khám bệnh

41 Nguyễn Thị Xuyên 003036/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC; Khoa Khám bệnh

42 Đặng Thị Loan 002237/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Nội khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Khám bệnh; Khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm - Cấp cứu - HSTC

43 Linh Đức Luân 001621/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng  khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC



44 Hà Văn Thanh 004518/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng;  Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC; Thận nhân 

tạo

45 Linh Thị Xuân 001479/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng;  Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC; Thận nhân 

tạo

46 Nông Mạnh Trung 003255/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng;  Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC; Thận nhân 

tạo

47 Nông Thị Bột 001477/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC

48 Lương Thị Mai 001691/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC

49
Hoàng Thị Thu 

Thảo
001474/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng;  Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC; Thận nhân 

tạo



50 Vi Thị Huyền 001453/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa 

Ngoại - RHM-Mắt - TMH

51 Hoàng Thị Quỳnh 002086/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC

52 Phùng Thị Khế 003042/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng;  Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC; Thận nhân 

tạo

53 Vương Thanh Phúc 005506/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng - Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC

54 Hoàng Thị Kính 001457/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Ngoại 

sản, Đa khoa,Siêu âm, Xquang, Xét 

nghiệm, Nội soi tiêu hóa, Điện tim

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Phòng khám chuyên khoa phụ 

sản Siêu âm

- thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h40 

đến 13h30, chiều từ 17h10 đến 

22h. 

- Thứ 7, Chủ nhật từ 7h00-

22h00

55 Đinh Văn Khan 001492/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh;Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng;Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ Sản; Khoa khám 

bệnh

56 Lương Minh Học 003040/LS-CCHN

Theo quy định tại thông tư 

23/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ 

thuật viên.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh



57 Vy Văn Thịnh 001478/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Phòng khám chuyên khoa 

Ngoại Bác sĩ Hưng

- Thứ 2 đến Thứ 6: (Trưa từ 

11h40 - 13h, chiều từ 17h10 - 

20h00)

- Thứ 7, Chủ nhật: Từ 08h00 - 

20h00

58 Triệu Viết Tồn 001679/LS-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y  khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

59 Hứa Khánh Hòa 002247/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y  khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

60 Lăng Thị Mến 004148/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y  khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

61 Đồng Văn Hoàng 003447/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y  khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

62
Hoàng Thị Lệ 

Giang
000584/LS-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y  khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

63 Lý Thị Kim Huệ 001481/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền, Phục hồi chức năng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Trưởng khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng; Khoa khám bệnh



64 Hoàng Thanh Bình 001480/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế Ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ 

thuật y học Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng - Vật lý trị liệu

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Kỹ thuật y Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng

65 Sầm Đức Phú 002020/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ  YHCT  Khoa YHCT & PHCN; 

Khoa khám bệnh

66 Hoàng Thị Nga 001482/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ YHCT;  Khoa YHCT & PHCN

67 Đổng Sỹ Cử 002198/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ YHCT;  Khoa YHCT & PHCN; 

Khoa khám bệnh

68 Hoàng Hùng Mạnh 002238/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ YHCT; Khoa YHCT & PHCN; 

Khoa khám bệnh

69 Phương Thị Hằng 001467/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

70 Sầm Thị Be 001763/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn



71 Triệu Thị Thoa 002275/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

72 Triệu Thị Nhình 001488/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội, Nhi

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Trưởng Khoa KSBT&HIV/AIDS; Bác 

sĩ KBCB khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC; Khoa khám 

bệnh

73 Phùng Thị Hành 002206/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ  Khoa YHCT & PHCN

74 Hoàng Thị Nấm 002234/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT–BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh Khoa CSSKSS & Phụ sản

75 Đàm Thị Luyến 002254/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT–BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh Khoa CSSKSS & Phụ sản

76 Hứa Thị Mến 002188/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số 

26/2015TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh Khoa CSSKSS & Phụ sản

77 Hoàng Trung Vĩnh 003601/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng  khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC



78 Triệu Thị Dung 005478/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa Khám bệnh

79 Nông Đình Thọ 002256/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

80 Ngô Thị Phượng 002202/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT–BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh khoa Khám bệnh

81 Nguyễn Thị Hà 005500/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng  khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - HSTC

82 Lành Đức Tâm 005509/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa Khám bệnh

83 Lô Thùy Nhung 004317/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa Khám bệnh



84 Triệu Văn Dũng 005682/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa  Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC

85 Liễu  Thị Oanh 005692/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Ngoại -Mắt-RHM-

TMH

86 Hà Thị Thắm 002240/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ  Khoa Ngoại -Mắt-RHM-TMH

87 Vi Thị Lợi 002179/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

- Cấp cứu - HSTC

88 Lương Thị Liên 003993/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa  Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC

89 Triệu Trường Giang 000201/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa  Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC



90 Hoàng Thị Hằng 002246/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa  Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC

91 Hoàng Văn Nghĩa 003037/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa  Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - HSTC

92 Hứa Thị Tiến 002281/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

93 Linh Văn Tiềm 002232/LS-CCNHNKhám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa KSBT và HIV/AIDS

94 Triệu Văn Đạt 005508/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa KSBT và HIV/AIDS

95 Lành Hương Lan 004415/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa KSBT và HIV/AIDS



96 Triệu Thị Thàm 003470/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa Y tế công cộng, Dinh dưỡng 

và An toàn thực phẩm

97 Hoàng Thị Tin 002224/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Khoa khám bệnh; Khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm - Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực; Khoa Ngoại - RHM-Mắt-

TMH; Khoa CSSKSS & Phụ Sản

98 Liễu Duy Nhất 005519/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi họng

99 Linh Văn Bộ 002267/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y Sĩ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

100 Mông Văn Cơ 002272/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y Sĩ Khoa Kiểm soát bệnh tật

101 Mã Hồng Anh 002192/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - Hồi sức tích cực

102
Hoàng Thị Vân 

Khánh
002239/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh



103 Lương Thị Vân 005520/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

104 Nông Ánh Nguyệt 002269/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

và Điều dưỡng, Khoa Nội - Nhi - 

Truyền Nhiễm - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực

105 Mạc Thị Quỳnh 002255/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng khoa Kiểm soát bệnh tật

106 Nông Thị Cúc 002181/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng; Khoa CSSKSS & 

Phụ Sản; Khoa Khám bệnh

107 Nông Văn Thuần 004322/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi họng

108 Triêu Tuấn Hải 005511/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y sĩ Khoa Khám bệnh



109 Ma Đức Khoa 005507/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai Mũi họng

110 Triệu Trung Kiên 003256/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y Sĩ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

111 Lê Thị Thùy 002182/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - Hồi sức tích cực

112 Dương Thị Hiền 001382/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Điều dưỡng Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp cứu - Hồi sức tích cực

113 Hoàng Thị Kim 003244LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Y Sĩ Khoa Kiểm soát bệnh tật

114 Hoàng Thị Bình 002472/LS-CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT–BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản



115 Hoàng Quốc Huy 000293/LS-GPHN Y Khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  khoa Ngoại - RHM-Mắt - TMH; 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ Sản; Khoa Khám bệnh

116 Hoàng Thị Ngoan 000394/LS-GPHN Y Khoa

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Thứ Sáu

(Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo TTYT)

Bác sĩ  Khoa Khám bệnh; Khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm - Cấp cứu - 

HSTC;Khoa Ngoại - RHM-Mắt - TMH; 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ Sản; 

Bổ sung

Lương Đình Huy

Văn Quan, ngày 11  tháng 11 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


